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1 51B23369 Xe tuyến cố định CN HTX VTDL HIỆP PHÚ XE THÀNH ĐẠT TẠI BÌNH PHƯỚC Công ty TNHH TM điện tử Vinh Hiển (VECOM) 304 27.6 11009.2

2 93C10839 Xe tải CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỸ PHƯỚC Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 14 13.0 1073.7

3 93C08283 Xe tải CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG THẢO DƯƠNG XANH Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viview Việt Nam 8 8.0 946.5

4 93H04058 Xe tải CÔNG TY CP SX DV TM PHÚC THỊNH Viettel Tracking 8 5.6 1440.3

5 93F00310 Xe Container CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI KIỀU LOAN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 18 13.4 1342.1

6 93F00419 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH DV VT QUỐC CƯỜNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 9 6.0 1494.2

7 93C11035 Xe tải CÔNG TY TNHH HÙNG VƯƠNG - BÌNH PHƯỚC Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 35 6.7 5225.3

8 93C11054 Xe tải CÔNG TY TNHH HÙNG VƯƠNG - BÌNH PHƯỚC Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 27 6.0 4482.9

9 93C11491 Xe tải CÔNG TY TNHH HÙNG VƯƠNG - BÌNH PHƯỚC Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 26 5.2 5020.4

10 93C11667 Xe tải CÔNG TY TNHH HÙNG VƯƠNG - BÌNH PHƯỚC Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 18 9.8 1832.4

11 93H4593 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV CAO SU PHÚ RIỀNG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 14 7.7 1825.4

12 93H03579 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV DUY KHOA Viettel Tracking 21 11.4 1835.4

13 93H02176 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV DUY KHOA Viettel Tracking 11 5.4 2033.4

14 93C06658 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN QUỲNH TRUNG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 50 9.5 5260.0

15 93C08768 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV TMDV VT HOÀNG HÙNG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 110 51.2 2148.7

16 93C06248 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VT CHẾ BIẾN GỖ PHONG PHÚ Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 91 20.4 4463.8

17 93C06260 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VT CHẾ BIẾN GỖ PHONG PHÚ Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 61 19.3 3159.7

18 93C08250 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VT CHẾ BIẾN GỖ PHONG PHÚ Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 57 22.6 2516.9

19 93C07194 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VT CHẾ BIẾN GỖ PHONG PHÚ Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 32 25.9 1235.7

20 93C09823 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VT CHẾ BIẾN GỖ PHONG PHÚ Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 31 7.4 4170.7

21 93B01130 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV VT HK NĂM DŨNG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 109 11.1 9828.2

22 93H01743 Xe Container CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN THIÊN PHÚ PHÁT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ KẾT NỐI KHÔNG GIAN 98 15.6 6280.8

23 93C10508 Xe tải CÔNG TY TNHH TM XD CĐ LINH THUẬN Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 17 7.3 2329.4

24 93C04486 Xe tải CÔNG TY TNHH XD CĐ TÀI ẨN Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 10 9.5 1057.1

25 93C01619 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH XD VT CĐ THANH LÊ Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 69 16.8 4104.6

26 93C05659 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH XD VT CĐ THANH LÊ Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 49 10.7 4570.4

27 93C08234 Xe tải HTX DV VT HH HK BÙ ĐĂNG Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP) 52 8.7 5951.1

28 51B14327 Xe tuyến cố định HTX DV VT HH HK BÙ ĐĂNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 18 6.6 2725.7

29 93H01308 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI BÌNH LONG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 10 6.9 1452.9

30 60B05297 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI BÙ ĐỐP Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 195 16.1 12088.9

31 93C12560 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty Cổ phần Phát triển phần mềm và Công nghệ Việt 98 14.1 6964.7

32 48H01116 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 46 8.5 5387.4

33 93H01499 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 14 6.2 2246.4

34 93H00906 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 11 6.3 1748.0

35 93H00960 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 7 6.3 1112.1

36 93C10268 Xe Container HTX VẬN TẢI ĐỒNG XOÀI Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viview Việt Nam 328 42.7 7674.9

37 93C05937 Xe tải HTX VẬN TẢI HÀNG HÓA ĐĂNG KHOA BP Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 15 8.2 1827.4

38 93C09281 Xe tải HTX VẬN TẢI HÀNG HÓA ĐĂNG KHOA BP Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 9 8.4 1076.4

39 49B01601 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI PHƯỚC LONG Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 42 24.3 1726.3

40 93F00549 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI PHƯỚC LONG CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC 18 12.8 1408.0

41 93C04846 Xe tải HTX VẬN TẢI PHƯỚC LONG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 12 7.2 1674.9

42 93N9595 Xe tải HTX VẬN TẢI SONG LONG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 18 10.0 1796.0

43 93C05456 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI SONG LONG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 17 5.7 2981.9
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44 93C03252 Xe tải HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 88 11.5 7620.1

45 93C01857 Xe Container HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 52 9.8 5288.3

46 93C01616 Xe Container HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty CP Điện Tử Viễn Thông NASA 48 16.5 2904.3

47 93C04106 Xe Container HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 46 9.6 4816.5

48 93C12564 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 44 33.9 1297.1

49 93H02237 Xe tải HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty CP Điện Tử Viễn Thông NASA 41 5.2 7931.2

50 93H04033 Xe Container HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 37 7.8 4754.5

51 93B00949 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 35 6.3 5561.4

52 93C03882 Xe tải HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 33 14.2 2317.9

53 93F00749 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI VẠN PHÚC Công ty Cổ phần VCOMSAT 24 5.1 4675.6

54 93C08639 Xe tải HTX VẬN TẢI VẠN PHÚC Công ty Cổ phần VCOMSAT 23 5.3 4324.0

55 93F00382 Xe hợp đồng PHẠM VĂN NHIỀU Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 48 48.0 861.8
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